
Họ và tên Ngày Tháng Năm sinh Nữ Dân tộc

1 Đặng Hoàng  Long 03 02 2019 Kinh Lê Thị Ái  Vân 0372999658 Nhà trẻ cũ

2 Phạm Diệu Trúc  Linh 2 5 2019
x

Kinh Phạm Văn  Quyền 0941653081 Nhà trẻ cũ

3 Lê Quốc  An 27 9 2019 Kinh Lê Văn  Hậu 0938195266 Nhà trẻ cũ

4 Trần Trọng  Nhân 3 4 2019 Kinh Trần Trọng  Nghĩa 0394904098 Nhà trẻ cũ

5 Đoàn Phương Chi 2 4 2019
x

kinh Nguyễn Thị Thủy Tâm 0977719803 Nhà trẻ cũ

6 Đinh Khánh  Ngân 06 9 2019
x

Kinh Phạm Thị  Thu 0349476369 Học sinh mới

7 Phạm Quang  Vinh 24 11 2019 Kinh Kiều Thị  Hương
0984338088

Học sinh mới

8 Ngô Bảo  Trân 07 7 2019 x Kinh Lê Thị  Nguyệt 0934102934 Học sinh mới

9 Lê Ngọc Kiều  Dung 14 10 2019
x

Kinh Lê Thị  Kiều
0973263630

Học sinh mới

10 Lê Trạc Minh  Khôi 16 2 2019 Kinh Lê Thị  Tuyết
0902448823

Học sinh mới

11 Nguyễn Thế Gia  Bảo 30 11 2019 Kinh Nguyễn Thùy Dương
0981923008

Học sinh mới

12 Nguyễn Trúc  Linh 04 9 2019
x

Kinh Nguyễn Thị Kiều Trang 0902778176 Học sinh mới

13 Nguyễn Phương  Linh 04 9 2019
x

Kinh Nguyễn Thị Kiều Trang 0902778176 Học sinh mới

14 Trần Đức Trí 08 5 2019 Kinh Ngô Thị Kim  Hồng 0909007419 Học sinh mới

Ghi chú: 

Đoàn Thị Huyền

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Cúc

(Đã ký)(Đã ký)
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